NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _GoBack](Kèm theo công văn số 77/TTPTQĐ ngày 09/5/2022 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch)
I. Thông tin chung về dự án:
[bookmark: _Toc102512423][bookmark: _Toc81645314][bookmark: _Toc81645129][bookmark: _Toc81645006][bookmark: _Toc75789765][bookmark: _Toc47686770][bookmark: _Toc47686200]1.1. Tên dự án
[bookmark: _Toc102512424]Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1).
[bookmark: _Toc81645315][bookmark: _Toc81645130][bookmark: _Toc81645007][bookmark: _Toc75789766][bookmark: _Toc47686771][bookmark: _Toc47686201][bookmark: _Toc102512425]1.2. Đại diện chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch.
[bookmark: _Toc1984637][bookmark: _Toc518629796][bookmark: _Toc514941093][bookmark: _Toc476645032][bookmark: _Toc437852672][bookmark: _Toc437852290][bookmark: _Toc436083719][bookmark: _Toc429130143]Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Sơn      
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0232.3516333;                                            
Địa chỉ liên hệ: UBND huyện Quảng Trạch 
1.3. Vị trí thực hiện dự án
Dự án Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Tây thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1) với diện tích sử dụng đất khoảng 6,175 ha được thực hiện tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyệnQuảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án cách trung tâm hành chính huyện Quảng Trạch khoảng 3,5 km về phía Nam. Tứ cận tiếp giáp của dự án như sau:
- Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng.
- Phía Tây giáp ruộng lúa.
- Phía Bắc giáp ruộng lúa.
- Phía Nam giáp ruộng lúa.
Tọa độ giới hạn khu đất được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc102512427][bookmark: _Toc81645317][bookmark: _Toc76326031][bookmark: _Toc74120374][bookmark: _Toc47530647]Bảng 1.1. Tọa độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án
	Tên điểm
	Tọa độ (VN-2000)
	Tên điểm
	Tọa độ (VN-2000)

	
	Y (m)
	X (m)
	
	Y (m)
	X (m)

	G1
	1967453,09
	541199,94
	G10
	1966786,45
	541575,28

	G2
	1967473,80
	541255,72
	G11
	1966794,91
	541558,39

	G3
	1967490,76
	541261,82
	G12
	1966774,66
	541503,84

	G4
	1967495,30
	541269,66
	G13
	1966936,42
	541455,89

	G5
	1967147,87
	541470,74
	G14
	1967095,83
	541402,89

	G6
	1967134,99
	541477,30
	G15
	1967104,91
	541399,37

	G7
	1967121,48
	541182,43
	G16
	1967113,61
	541394,96

	G8
	1966963,66
	541532,81
	G17
	1967256,64
	541313,45

	G9
	1966789,10
	541584,26
	
	
	


[image: ]Hình vẽ vị trí dự án như sau:
1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:
1. Phần đường:
a) Quy mô: 
Hệ thống đường giao thông được thiết kế theo Tiêu chuẩn đường đô thị. Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang phù hợp với Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tổng chiều dài tuyến L=1.713,89m:
Trong đó:
+ Tuyến số 1 dài 722,91m; tuyến số 2 dài 65,34m; tuyến số 3 dài 65,97m; tuyến số 4 dài 64,38m; tuyến số 5 dài 64,14m và tuyến số 6 dài 731,15m.
b) Nền đường, lề đường: 
+ Đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K≥0,95, trước khi đắp tiến hành đào bỏ lớp đất không phù hợp dày trung bình 50cm (đắp hoàn trả bằng cát lu lèn K ≥0,90). Lớp tiếp giáp kết cấu áo đường dày 50cm đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K≥0,98. Đối với các đoạn tuyến đi qua khu vực có địa chất yếu, tiến hành đào thay lớp đất yếu có chiều dày trung bình 2,0m và đắp trả bằng cát lu lèn K ≥0,90. 
c) Mặt đường: 
- Tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3 và tuyến số 4 và tuyến số 5: Mặt đường cấp cao A2, thiết kế với Eyc ≥ 95Mpa, kết cấu áo đường các lớp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
+ Mặt đường láng nhựa 03 lớp, dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2.
+ Lớp móng trên đá dăm tiêu chuẩn 4x6 chèn đá dăm, dày 12cm.
+ Lớp móng dưới đá dăm tiêu chuẩn 4x6, dày 15cm.
+ Đắp đất cấp phối tự nhiên lu lèn đạt độ chặt K≥0,98 dày 50cm.
- Tuyến số 6;
+ Nền, mặt đường đắp đất cấp phối tự nhiên lu lèn đạt độ chặt K≥0,95.
2. Phần san nền:
Thiết kế san nền toàn bộ mặt bằng các lô đất, ranh giới được xác định theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
Độ dốc san nền được khống chế theo hệ thống các trục đường giao thông, đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực.
Tổ chức san đắp các lô đất trong phạm vi thực hiện dự án với tổng diện tích khoảng 27.601m2 (bao gồm các lô đất có ký hiệu A, B, C, D), chiều cao đắp trung bình 0,6m. Trước khi san đắp tiến hành dọn cỏ rác, đào bóc lớp đất không thích hợp trung bình 30cm, tiến hành đắp cát và đất tận dụng đạt độ chặt K≥0,85 đến cao độ thiết kế.
3. Phần thoát nước mặt:
Xây dựng hệ thống cống dọc, cống ngang và các hố ga theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Ống cống sử dụng loại BTCT M250 đường kính D400-D1000, cống thuộc phạm vi vỉa hè loại TC (tải trọng H13), móng cống bằng BTXM M150 đá 1x2; cống qua đường loại C (tải trọng H30), móng cống bằng bê tông M150 đá 1x2. Hố ga, hố thu bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm; nắp đan hố ga bằng composite, lưới chắn rác bằng composite. Tổng chiều dài đường ống 916,38m.
4. Kênh tưới hoàn trả:
Phần kênh tưới hoàn trả:
Tổng chiều dài được xây đúc mới là: 912,54m. 
Trong đó:
+ Tuyến mương thiết kế mới 898,11m; kích thước BxH 0,6x0,7m.
+ Các đoạn đấu nối mương hiện trạng: 14,43m; kích thước BxH 0,5x0,5m
5. Phần điện:
a) Tổng hợp tính toán phụ tải điện cho TBA T1 xây mới như sau:
	TT
	Phụ tải
	Suất phụ tải / đơn vị tính
	Số lượng
	Công suất P(KW)

	1
	Đất ở liền kề 
	3 KW/ 1 lô
	120
	360,00

	2
	Phụ tải tba hiện trạng
	100
	1
	100,00

	3
	Chiếu sáng  đường
	0,12 KW /1 Bóng
	45
	5,40

	4
	Cộng (1+2+3)
	 
	 
	465,40

	5
	Kđt = 0,85*(5)
	 
	 
	395,59

	6
	Tổn hao = 2,5%*(6)
	 
	 
	9,89

	7
	Dự phòng = 10%*(6)
	 
	 
	39,56

	8
	Cộng (5+6+7)
	 
	 
	445,04

	Công suất đặt TBA, S= 445,04/0.9 =494.49 KVA
	 
	 


- Với công suất đặt: S = 445,04 KVA xây dựng 02 TBA (T1; T2): 22/0,4kV-250KVA.
(Ghi chú: Chỉ tiêu cấp điện căn cứ QCVN: 01/2019/BXD)
1. Phần tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng bị ảnh hưởng.
a) Phần tháo dỡ đường dây 22kV; 0,4kV và TBA hiện trạng:
- Tháo dỡ 221,5m đường dây 22kV cáp AC-70 treo trên cột BTLT 12m (6 cột): C6; C7; C8; C9; C10; C11.
- Tháo dỡ 403m đường dây ABC 4x50mm2-0,6/1kV treo cột BTLT 8,5m (10 cột): HT1; HT2; HT3; HT4; Ht5; HT6; HT7; HT8; HT9; HT10.
- Tháo dỡ 2 hộp công tơ (H1); 15 hộp công tơ (H4); 1 hộp công tơ 3 pha.
- Tổng số hộ dân (khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng): 50 hộ.
- Hệ thống hôp công tơ được sử dụng lại lắp vào tuyến mới; cáp vào hộ dân CXV 2x10 mm2-0 6/1 kV và các phụ kiện khác thiếu hụt được lắp mới bổ sung đảm bảo hoàn trã cho hộ đang dùng điện. 
- Tháo dỡ 13 cột BH 7,5m của tuyến cáp điện thoại cố định. 
- Tháo dỡ TBA 22/0,4kV-100KVA kiểu treo trên 2 cột BTLT 12m: 1 trạm.
2. Xây dựng mới đường dây 22kV; 0,4kV; TBA và hoàn trã hệ thống điện bị ảnh hưởng:
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột (M0÷M10) dài: 361,8m dùng cáp ACSR/XLPE 150mm2-22kV treo trên cột NPC.I.14.190-11 (8 cột); cột sắt 12,1m (3 cột).
- Xây dựng mới đường dây 0,4kV dùng cáp ABC 4x120mm2-0,4kV dài 2212m treo trên cột BTLT 8,5m (38 vị trí cột) và cột đường dây 22kV (11 vị trí cột).
- Xây dựng mới 02 TBA cấp điện cho công trình và hoàn trã cho TBA đã tháo dỡ.
- TBA T1: 22/0,4 kV-250KVA cấp điện các lô đất ở mới và hiện trạng.
- TBA T2: 22/0,4 kV-250KVA cấp điện các lô đất ở mới và hiện trạng.
- Phần cấp điện từ cột điện hạ thế vào đến hộ dân, hộ dân đầu tư xây dựng.
- Hạng mục công trình điện: HTKT cấp IV.
II. Tác động môi trường của dự án đầu tư
2.1. Các tác động môi trường chính của dự án
2.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án
Các hoạt động của giai đoạn thi công xây dựng công trình có các loại chất thải đặc trưng cho từng hoạt động và có tác động tới môi trường, do đó dự án cũng gây ra một số tác động tiêu cực được thể hiện như sau:
a. Tác động do nước thải:
- Nước thải sinh hoạt của công nhân: là nước thải do cán bộ và công nhân trong quá trình thi công xây dựng dự án thải ra, nước thải sinh hoạt thường phát sinh tại các khu vực như: Nhà vệ sinh, khu vực rửa chân tay. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều thành phần như chất rắn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), các chất hữu cơ (BOD5, COD) và các vi sinh vật.
- Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng, nước cấp cho hoạt động xây dựng chủ yếu dùng để trộn vữa, trộn bê tông, nước thải xây dựng phát sinh tại các khu vực xây dựng dự án. Nước thải của giai đoạn này chủ yếu là nước rửa dụng cụ, bảo dưỡng bê tông, nước rửa xe.
- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn chưa nhiều chất bẩn, cặn lắng nếu không được xử lý sẽ tác động rất lớn đến hệ sinh thái, chất lượng nước mặt trong khu vực.
b. Tác động do bụi, khí thải
- Bụi, khí thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng trước khi thi công xây dựng dự án: Hoạt động chặt bỏ, đào gốc cây keo, tràm, cây bụi sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí, lượng bụi này phát sinh chủ yếu do quá trình chặt bỏ cây keo, tràm bằng cưa cầm tay và quá trình sử dụng máy xúc để đào gốc cây.
- Trong khi thi công xây dựng sẽ phát sinh ô nhiễm chủ yếu là bụi, đất đá, xi măng. Bụi phát sinh do quá trình quá trình san nền, làm đường, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu xây dựng. Do bốc xếp, phối trộn nguyên vật liệu bê tông (cát, đá, xi măng) trong quá trình xây dựng, gia công tháo gỡ, đào đắp các công trình ngầm. Do hoạt động thải khói của các động cơ, các thiết bị thi công (máy ủi, máy xúc) và các phương tiện vận tải.
c. Tác động do chất thải rắn
- Chất thải rắn xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng nguồn chất thải này chủ yếu phát sinh là chất thải xây dựng. Cụ thể là nguyên vật liệu thừa, bao bì, hộp nhựa, thùng chứa thiết bị, xi măng, gạch đá do san lấp mặt bằng, đào hố, đào móng các công trình.
- Chất thải rắn sinh hoạt: Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Rác phân hủy được; Rác không phân hủy được
- Chất thải rắn nguy hại: Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực dự án là không đáng kể chủ yếu là các loại pin, ắc quy, sơn, bóng đèn,…
2.1.2. Giai đoạn vận hành dự án
a. Tác động do nước thải:
- Nước thải sinh hoạt: Đây là loại nước thải ra sau khi sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt như:tắm rửa, vệ sinh cá nhận,.. của nhân dân đến sinh sống tại khu vực dự án. Nước thải loại này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lững (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD,COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật.
- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong năm, khi trời mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã, dầu mỡ rơi vãi… từ các sân bãi, đường đi, trên các mái nhà,…
b. Tác động do bụi và khí thải:
- Bụi, khí thải của các phương tiện giao thông đi lại trong khu vực và trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư: Khi dự án đi vào hoạt động lượng thì số lượng các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án sẽ làm phát sinh ra bụi, các hơi khí CxHy, CO, NO2, SO2.
- Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu của các hộ dân: hoạt động nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khó thải gây ô nhiễm không khí như khí CO2, CO, NOX, SO2… đây là các tác động dài hạn, không thể tránh khỏi.
- Mùi từ hệ thống thu gom nước thải: Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO,… các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S.
- Khí thải từ hoạt động máy điều hòa nhiệt độ: Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO,… các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S
c. Tác động do chất thải rắn
- Chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động sinh hoạt: phát sinh từ các hộ dân sinh sống tại khu vực dự án, các công trình công cộng. Thành phần chủ yếu của nguồn chất thải rắn này gồm: Vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ chai nước uống, giấy báo, bao nilon,...
- Bùn dư từ các bể tự hoại: Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Tính chất của bùn tùy thuộc vào thời gian lưu trong bể tự hoại.
- Chất thải nguy hại: trong hoạt động thau dầu bảo dưỡng các phương tiện, máy móc thiết bọ trong quá trình vận hành dự án, trong hoạt động thay dầu trạm biến áp.
III. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
3.1. Giai đoạn thi công dự án
a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải:
- Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định: Yêu cầu các nhà thầu xây dựng cũng như các nhà thầu phụ không sử dụng các loại phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối với các phương tiện vận tải đường bộ và phải thường xuyên giám sát các yêu cầu này.
- Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm.
- Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị.
- Bố trí thời gian vận chuyển của các phương tiện hợp lý để giảm thiếu tác động cộng gộp của ô nhiễm môi trường không khí. Giám sát chặt chẽ các hoạt động của các nhà thầu, thực hiện các biện pháp phụ trợ như phun nước tại các đoạn đường và các vị trí xây dựng phát sinh bụi nhiều.
- Không được chở vật liệu quá tải trọng quy định.
- Cách ly, phun nước để giảm bụi.
- Trong quá trình thi công yêu cầu công nhân trên công trường thực hiện đúng nội quy an toàn vệ sinh môi trường, bố trí khu vực thu gom rác và khu vệ sinh đúng nơi quy định, hợp vệ sinh. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực lán trại và công nhân ăn nghỉ, lao động.
- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị đã quá thời gian sử dụng, các phương tiện, thiết bị cần được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.
b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải:
- Nước thải sinh hoạt: Trong quá trình xây dựng dự án, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt chủ yếu là do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng với nguồn chính là nước thải rửa chân tay và nước thải vệ sinh. Để giảm thiểu tác động tới chất lượng môi trường nước, Công ty thực hiện sử dụng nhà vệ sinh di động để làm khu vệ sinh cho công nhân xây dựng.
- Nước thải xây dựng: Sử dụng hoặc vận chuyển ngay lượng đất đào để giảm lượng đất đá tồn trữ tại khu vực thi công, gây bụi, làm đục nguồn nước mặt khi trời mưa. Xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực thi công để đảm bảo nước được tiêu thoát, không gây tình trạng dồn ứ nước tại khu vực thi công.
- Nước mưa chảy tràn: Khu vực xung quanh dự án hiện có kênh mương, hệ thống thoát nước đã được xây dựng. Do vậy hệ thống thoát nước được thiết kế hợp lý đảm bảo không gây ngập úng cho khu vực xung quanh. Toàn bộ lượng nước mưa cần được thu gom qua rãnh thoát nước.
c. Biện pháp giảm thiểu tác động do thải rắn:
- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án đều được thu gom phân loại ngay tại nguồn phát sinh để tái sinh, loại không thể tái sử dụng sẽ được thu gom tập trung và xử lý theo đúng qui định của nhà nước và của địa phương.
- Chất thải rắn sinh hoạt: trang bị các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp. Các chất thải từ thùng được thu gom hàng ngày và dự kiến, Chủ dự án thực hiện hợp đồng với đơn vị thu gom tới thu gom, vận chuyển và thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng.
- Chất thải nguy hại: Đối với chất thải nguy hại như dầu, mỡ, giẻ lau có chứa dầu mỡ sẽ được thu gom, lưu trữ trong thùng kín. Kết thúc quá trình thi công, chủ đầu tư cùng với nhà thầu thi công sẽ tiến hành hợp đồng thuê đơn vị chức năng có giấy phép hành nghề về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.
3.2. Giai đoạn vận hành dự án
a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải:
- Thường xuyên vệ sinh đối với khu sân bãi và vỉa hè trong phạm vi của dự án.
- Khi phát sinh bụi thì tiến hành phun tưới nước làm ẩm mặt đường, vỉa hè trong những ngày hanh nóng nhằm hạn chế một phần bụi, đất cát có thể theo gió phát tán vào không khí.
- Yêu cầu các phương tiện các xe vận chuyển nguyên liệu, thực phẩm sẽ yêu cầu bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng tải trọng để giảm thiểu các khí thải độc hại.
- Lắp đặt hệ thống quạt và điều hòa có hệ thống khử mùi, đồng thời sử dụng biện pháp thông thoáng tự nhiên để hạn chế ảnh hưởng của mùi tại các căn hộ.
- Sử dụng các nhiên liệu sạch như gas, thiết bị dùng điện...
- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải của khu vực để hạn chế mùi phát sinh do nước tù đọng.
- Bố trí cây xanh xung quanh các khu nhà và dọc 2 bên đường tạo bóng mát, cảnh quan cho toàn khu vực.
b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải:
- Hệ thống thoát nước mưa:
Toàn bộ nước mưa của dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống cống BTCT D400, D600, D800, D1000 đặt dọc các tuyến đường để gom vào các hố ga nằm dọc các tuyến đường và chảy về của xả phía Tây Nam dự án và thoát vào mương hiện trạng nằm ở phía Tây dự án.
- Hệ thống thoát nước thải:
Trong giai đoạn này, hệ thống thu gom nước thải chung của dự án đã được đầu tư xây dựng nhưng hệ thống thu gom nước thải của huyện chưa được đầu tư để thu gom nước thải của dự án. Nên nước thải phát sinh từ sinh hoạt của dân cư nếu không được thu  gom, xử lý hợp lý mà cho thoát ra môi trường khu vực, hoặc thoát ra hệ thống thoát nước mưa thì sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, gây mùi hôi. Do đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền người dân cần xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải đen, hầm lắng để thu gom xử lý nước thải xám và nước thải sau xử lý tạm thời cho tự thấm vào đất, không đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa và nước thải của khu vực. Khi nào hệ thống thoát nước thải của huyện Quảng Trạch được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và vận hành sẽ tổ chức đấu nối cho các hộ dân.
c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường:
Bố trí các thùng chứa loại tại khu vực tập trung chất thải thông thường đặt dọc hai bên tuyến đường của dự án và vào cuối ngày được đơn vị thu gom vận chuyển về nơi xử lý.
d. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn nguy hại:
- Đối với chất thải nguy hại từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng trạm biến áp: Vào thời kỳ thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng thay dầu tại trạm biến áp có phát sinh lượng dầu thải lớn. Đơn vị quản lý vận hành sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng đến hút, vận chuyển đi xử lý ngay thời điểm thay dầu cho máy, tránh các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu dân cư và xung quanh. Lượng dầu này không lưu giữ tại dự án.
- Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình: Các hộ gia đình có trách nhiệm tự thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh.
IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án
4.1. Chương trình quản lý môi trường
Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cần đặt ra cho hoạt động của dự án. Từ đó chủ đầu tư đề ra chương trình quản lý môi trường như sau:
Thường xuyên kiểm tra vấn đề thực hiện an toàn lao động, phòng chống sự cố tại công trường trong giai đoạn thi công xây dựng công trình.
Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động,… đã đề ra.
Thực hiện giám sát và buộc các cá nhân, tập thể sinh sống và làm việc trên công trường xây dựng phải thực hiện đúng các nội quy chung về vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ,…
Tổ chức quan trắc, theo dõi thường xuyên về biến đổi môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án để có biện pháp khắc phục kịp thời.
Phổ biến đến từng người lao động về quy định và những hướng dẫn cần thiết về bảo vệ môi trường. Kiểm soát thường xuyên và nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định và hướng dẫn đó.
4.2. Chương trình giám sát chất lượng môi trường trong quá trình thi công dự án
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
* Giám sát chất lượng khí thải:
- Chỉ tiêu giám sát: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, SO2, NO2, CO.
- Vị trí giám sát:
+ KT1: lấy mẫu tại khu vực thi công dự án.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc;
+ QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi;
+ QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu –
Giá trị cho phép về vi khí hậu tại nơi làm việc.
+ QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
4.3. Giám sát khác
- Giám sát CTR, CTNH tại khu vực lưu trữ chất thải: Khối lượng phát sinh, phân loại chất thải,...
- Giám sát cháy nổ tại một số khu vực có khả năng gây ra cháy nổ như: Khu vực tập kết nguyên liệu, nhựa, gỗ phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng.
- Giám sát sự cố sụt lún tại Dự án và các công trình lân cận.
4.4. Chương trình giám sát trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động
- Vị trí quan trắc: 01 vị trí nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi thoát ra môi trường.
- Các thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-)(tính theo N), Phosphat (PO43-)(tính theo P), dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliforms.
- Tần suất quan trắc: Quan trắc chất lượng nước được tiến hành với tần suất 01 lần/ 03 tháng.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Quảng Trạch báo cáo UBND huyện Quảng Trạch để thực hiện quản lý theo quy định. Khi đó, đơn vị được bàn giao quản lý dự án sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp BVMT trước khi đi vào hoạt động đúng quy định hiện hành.
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